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Bài 8- 9: THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.

1. Kiến thức


- Biết được các biểu hiện hậu nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta qua khí hậu và các thành phần tự nhiên khác, hiểu được nguyên nhân dẫn đến t/c này.

- Phân tích được ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến sx và đời sống
2. Kỹ năng


- Khai thác kiến thức từ các loại lược đồ, bản đồ để làm rõ đặc điểm khí hậu nước ta.


- Phân tích các mỗi quan hệ giữa các nhân tố hình thành và phân hóa khí hậu.

 II. CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.
Chuẩn bị Atlat địa lí Việt Nam, bản đồ tự nhiên.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1- Khởi động: Giáo viên đặt một số câu hỏi vui có liên quan đến kiến thức của bài. 
	HOẠT ĐỘNG THẦY -TRÒ
	NỘI DUNG CHÍNH

	* Hoạt động 1: Cả lớp
​Hỏi: Vì sao nước ta có t/c khí hậu nđ ẩm gió mùa? Biểu hiện của t/c này?

 GV và hướng dẫn h/s sử dụng thêm át lát trang khí hậu để hoàn thành phần biểu hiện.
=> GV Gợi lại kiến thức lớp 10
Làm rõ lý giải tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của khí hậu nước ta.

- GV: Định hướng cho HS căn cứ vào lược đồ, bản đồ khí hậu để làm rõ tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của khí hậu nước ta,

* Hoạt động 2 Hoạt động nhóm 
Sử dụng át lát và gợi ý của GV hoàn thành phiếu học tập
Gió

ĐB

TN

TP

Nguồn gốc, time hoạt động, hướng thổi

Tính chất 

phạm vi hoạt động .

Hệ quả tác động


	1 Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

Khí hậu

Biểu hiện

Nguyên nhân

Tính chất nhiệt đới

- Tổng bức xạ lớn, cán cân bức xạ luôn dương.

- T0 TB năm hơn 200.

- Tổng số giờ nắng lớn: từ 1400 – 3000 giờ 

Do nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến. Hằng năm, nhận được lượng bức xạ lớn .
Lượng mưa

- Lượng mưa TB năm lớn, 1500mm – 2000 mm. Những nơi có sườn núi đón gió biển hoặc núi cao  lượng mưa tới 3500 – 4000 mm/năm
- Độ ẩm không khí cao trên 80%, cân bằng ẩm luôn luôn dương.

Nhờ tác động của Biển Đông, cùng các khối khí di chuyển qua biển, khi đến nước ta lại gặp các địa hình chắn gió và các nhiễu động của khí quyển gây mưa lớn
Gió mùa

*Gió tín phong BBC

* Gió mùa mùa Đông:

 từ T10 - T4 năm sau, thổi từ cao áp tác động mạnh ở MB

* Gió mùa mùa Hạ- Hoạt động từ tháng 5 đến tháng 10, thổi từ Ấn Độ Dương vào 
Nằm trong vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc, nên có gió Tín phong. Mặt khác, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của khối khí hoạt động theo mùa lấn lướt gió tín phong
Chuẩn kiến thức (phụ lục)

	Tiết 2

GV vào bài: Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa biểu hiện ở khí hậu đã tìm hiểu ở tiết 1. Hôm nay sẽ tìm hiểu những biểu hiện của nó ở những thành phần tự nhiên khác 
Hoạt động cả lớp

Hỏi: Nêu biểu hiện…?
Sử dung phương pháp đàm thoại gợi mở để nêu biểu hiện và giải thích nguyên nhân
Hoạt động 2: Nhóm, cặp 

Hỏi:
Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa tạo thuận lợi và khó khăn gì cho sản xuất và đời sống ?

GV cho 2 nhóm lên bảng viết những mặt thuận lợi cho sx và đời sống. Nhóm khác liệt kê những khó khăn do khí hậu gây ra.
	2. Các thành phần tự nhiên khác

a. Địa hình: 

- Xâm thực mạnh ở miền núi. 
- Bồi tụ diễn ra nhanh ở các đồng bằng
b. Sông ngòi

- Mạng lưới sông ngòi dày đặc,  nhiều nước, giàu phù sa,
Chế độ dòng chảy có sự phân hóa theo mùa rõ rệt.
c. Đất
feralit là loại đất phổ biến.
- Nguyên nhân: Do phần lớn địa hình nước ta là đồi núi, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, quá trình phong hóa diễn ra mạnh làm vùng đồi núi cắt xẻ, đb đc bồi tụ nhanh.sông ngòi phát triển. Đất Feralit là hệ quả của phong hóa 
d. Hệ sinh thái

- HST nước ta rất đa dạng, trong đó, HST nhiệt đới ẩm gió mùa lá rộng thường xanh là HST nguyên sinh và điển hình nhất về tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của HST nước ta.

- Có nhiều loài động, thực vật đặc trưng, điển hình của rừng nhiệt đới ẩm gió mùa. (VD...)

3. Ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới gió mùa đến hoạt động sản xuất và đời sống.

a) Ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp

– 
Tạo điều kiện cho phát triển nền nông nghiệp lúa nước, tăng vụ, đa dạng hoá cây trồng, vật nuôi. 

– 
Tuy nhiên tính thất thường trong chế độ nhiệt ẩm cũng gây không ít trở ngại cho sản xuất nông nghiệp: Lũ lụt, hạn hán, rét đậm rét hại, sương muối...
b) Ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất khác và đời sống

– 
Thuận lợi phát triển lâm nghiệp, thuỷ sản, giao thông vận tải, du lịch và đẩy mạnh các hoạt động khai thác, xây dựng... vào mùa khô.

– 
Tuy nhiên, các khó khăn, trở ngại cũng nhiều:




PHỤ LỤC: 
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IV. DÀNH CHO LỚP C:

Làm một sô bài tập

Câu 1. Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy so sánh về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của ba địa điểm. Giải thích.
	Địa điểm
	Lượng mưa 
(mm)
	Lượng bốc hơi (mm)
	Cân bằng ẩm (mm)

	Hà Nội

Huế

Tp. Hồ Chí Minh
	1676

2868

1931
	989

1000

1686
	687

1868

245


– 
Nhận xét:


+ 
Lượng mưa thay đổi từ Bắc vào Nam. Huế có lượng mưa nhiều nhất, sau đó đến Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội có lượng mưa ít nhất.


+ 
Lượng bốc hơi càng vào Nam càng tăng.


+ 
Về cân bằng ẩm: cao nhất là Huế rồi đến Hà Nội sau đó đến Tp. Hồ Chí Minh.

– 
Giải thích:


+ 
Huế có lượng mưa và cân bằng ẩm cao nhất là do ảnh hưởng của dãy Bạch Mã đón gió thổi theo hướng đông bắc từ biển vào, ảnh hưởng của mưa bão và dải hội tụ nhiệt đới. Do mưa nhiều, lượng bốc hơi nhỏ nên cân bằng ẩm lớn.


+ 
Tp. Hồ Chí Minh có lượng mưa cao hơn Hà Nội vì trực tiếp đón nhận gió mùa Tây Nam từ biển thổi vào cùng với hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới mạnh gây mưa nhiều, nhưng do nhiệt độ cao, lượng bốc hơi mạnh nên cân bằng ẩm thấp hơn Hà Nội.


+ 
Hà Nội do có mùa đông lạnh, nên lượng mưa ít hơn, lượng bốc hơi thấp hơn, cân bằng ẩm lại cao.

Câu 2. Dựa vào bảng dưới đây, nhận xét và giải thích về đặc điểm khí hậu của 3 địa điểm.

	Địa điểm
	Số tháng lạnh
	Số tháng nóng
	Mùa mưa (từ tháng ... đến tháng ...)
	Mùa khô (từ tháng... đến tháng ...)
	Số tháng khô,  số tháng hạn

	Hà Nội
	2
	5
	V ( X
	XI ( IV
	3 tháng khô

	Huế
	0
	7
	VIII ( I
	II ( VII
	Không có tháng khô

	Tp. Hồ Chí Minh
	0
	12
	V ( XI
	XII ( IV
	1 tháng khô

3 tháng hạn


a) Nhận xét:

– Hà Nội khí hậu có 2 mùa: mùa đông và mùa hạ. Mùa đông lạnh, mưa ít, không có tháng hạn, mùa hạ nóng, mưa nhiều.

– 
Huế có 2 mùa: mùa mưa và mùa khô. Mùa khô không quá khô hạn, mùa mưa vào thu đông.

– 
Tp. Hồ Chí Minh có 2 mùa: mưa và khô. Mùa khô rõ rệt, khí hậu nóng quanh năm.

b) Giải thích:

– 
Hà Nội: do ảnh hưởng của mùa đông lạnh và có mưa phùn khi khối khí lạnh đi qua biển vào cuối mùa đông.

– 
Huế: do ảnh hưởng của địa hình (dải Trường Sơn, dãy Bạch Mã chắn các khối khí từ biển vào), do bão và dải hội tụ nhiệt đới.

– 
Tp. Hồ Chí Minh: do gần Xích đạo, chịu ảnh hưởng của Tín phong bán cầu Bắc; không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.

Câu 3. Qua bảng số liệu dưới đây, hãy nêu nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam và giải thích vì sao có sự thay đổi đó.
	Địa điểm
	Nhiệt độ trung bình tháng I (oC)
	Nhiệt độ trung bình tháng VII (oC)
	Nhiệt độ trung bình năm (oC)

	Lạng Sơn

Hà Nội

Huế

Đà Nẵng

Quy Nhơn

Tp. Hồ Chí Minh
	13,3

16,4

19,7

21,3

23,0

25,8
	27,0

28,9

29,4

29,1

29,7

27,1
	21,2

23,5

25,1

25,7

26,8

27,1



Nhận xét:


+ 
Nhiệt độ trung bình tháng I: càng vào Nam, nhiệt độ càng tăng và sự chênh lệch nhiệt độ khá lớn tới 1205.


+ 
Nhiệt độ trung bình tháng VII: cũng có sự thay đổi từ Bắc vào Nam, nhưng sự chênh lệch nhiệt độ ít: 0,10C, vào tháng VII nhiệt độ trung bình của Tp. Hồ Chí Minh thấp hơn của Quy Nhơn, Đà Nẵng, Huế, Hà Nội. 

+ 
Nhiệt độ trung bình năm cũng có sự thay đổi, càng vào Nam càng tăng.

+ 
Biên độ nhiệt lại giảm dần từ Bắc vào Nam 

– 
Giải thích:

+ 
Vì càng vào Nam, càng gần Xích đạo hơn, nên có góc nhập xạ lớn, nhận được lượng nhiệt Mặt Trời lớn và khoảng cách giữa 2 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh cách xa nhau, ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc cũng yếu dần.

+ 
Tháng I có sự chênh lệch nhiệt độ lớn từ Bắc vào Nam vì đây là thời kì hoạt động mạnh của gió mùa Đông Bắc ở phía bắc.

+ 
Tháng VII do hoạt động của gió mùa mùa hạ nên sự chênh lệch nhiệt độ ít. Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp hơn so với Quy Nhơn vì mưa nhiều hơn.

V. Rút kinh nghiệm:






NguyÔn ThÞ TuyÕt                                              Tr­êng THPT Phan Huy Chó  - §èng §a                                                        

